
 

Kim cánh bướm truyền tĩnh mạch
SAFETOUCHTM PSV SET

SAFETY WINGED NEEDLE SET
< Hướng dẫn sử dụng >

Vui lòng đọc kĩ hướng dẫn này trước khi sử dụng
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Chỉ định:
Sản phẩm được chỉ định để tiếp cận vào hệ thống mạch máu hoặc mô dưới da của bệnh nhân để tiêm thuốc. Sản phẩm được chỉ định sử dụng bởi nhân viên y tế đã được đào tạo chuyên sâu 
cho kỹ thuật này, bao gồm bác sĩ, kỹ thuật viên và điều dưỡng. Ngoài ra, bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân có thể được sử dụng sản phẩm trong một số trường hợp dưới sự hướng dẫn của 
nhân viên y tế.
Chống chỉ định:
 • Không tái sử dụng.
 • Không sử dụng thiết bị để truyền dịch áp lực cao, chẳng hạn như chụp mạch bằng kim tiêm hoặc dụng cụ tương tự.
Hình dạng và cấu trúc:
Sản phẩm này bao gồm một ống kim, một trục kim, cánh, một ống dẫn, bộ phận bảo vệ an toàn, một khóa kích hoạt an toàn và một đầu nối luer.
Để thải bỏ an toàn sau khi sử dụng, bộ phận bảo vệ an toàn có cơ chế an toàn bảo vệ và che phủ ống kim đã sử dụng.
Nguyên lý hoạt động:
Sau khi sử dụng sản phẩm, bóp hai gờ của khóa kích hoạt an toàn để mở khóa cơ chế an toàn. Sau đó, bộ phận bảo vệ an toàn sẽ phát ra tiếng kêu tách khi rút kim ra khỏi mạch máu trong khi 
giữ hai cánh. Sau đó, ống kim sẽ thu vào bộ phận bảo vệ an toàn để che chắn đầu kim.
Lợi ích lâm sàng:
Có thể dùng trong điều trị và phòng ngừa bệnh bằng cách truyền thuốc khi sản phẩm được kết nối với bơm tiêm, dây truyền dịch, v.v. Ngoài ra, có thể dùng để lấy mẫu máu để kiểm tra.
Thận trọng:
1. Thận trọng liên quan đến cách sử dụng, v.v.
   1) Sử dụng sản phẩm cẩn thận để tránh tai nạn do kim tiêm.
   2) Khi tháo nắp kim, hãy kéo thẳng nắp ra để tránh chạm vào đầu kim. Tránh làm biến dạng đầu kim, khiến việc đâm kim trở nên khó khăn hơn. (Fig. 1)
   3) Không để thuốc dính vào nắp luer vì điều này có thể khiến các kết nối bị lỏng.
   4) Nếu phát hiện bất kỳ bất thường nào, chẳng hạn như rò rỉ chất lỏng từ bộ phận kết nối trong quá trình mồi, không sử dụng thiết bị.
   5) Sử dụng thiết bị ngay sau khi mở bao bì.
2. Tổng quát
   1) Khi mở bao bì, hãy cẩn thận để tránh màng phim bám vào thiết bị, đặc biệt là màng phim che nắp kim. Tránh dùng lực quá mạnh để tránh làm cong ống kim khi mở bao bì.
   2) Kiểm tra thường xuyên thiết bị để phát hiện bất kỳ dấu hiệu hư hỏng, kết nối lỏng lẻo hoặc rò rỉ chất lỏng nào trong quá trình sử dụng.
   3) Thận trọng khi sử dụng nhũ tương chất béo hoặc bất kỳ sản phẩm thuốc nào có chứa nhũ tương chất béo, dầu như dầu thầu dầu hoặc bất kỳ sản phẩm thuốc nào có chứa chất hòa tan 
   như  chất hoạt động bề mặt hoặc cồn hoặc khi sử dụng chất khử trùng có chứa cồn. Sản phẩm thuốc có thể gây ra vết nứt ở đầu nối luer và trục kim, dẫn đến rò rỉ máu hoặc sản phẩm thuốc,       
   lẫn bọt khí, v.v. Liều lượng không chính xác - do vết nứt ở đầu nối luer và trục kim - có thể xảy ra do sử dụng chất lỏng có chứa nhũ tương chất béo, dầu như dầu thầu dầu hoặc chất hòa tan 
   như chất hoạt động bề mặt hoặc cồn và siết chặt hoặc siết chặt lại bằng lực quá mức. Đặc biệt chú ý đến các loại thuốc phụ thuộc vào liều lượng vì sự không chính xác có thể gây ra hậu quả  
   có hại cho bệnh nhân.
   4) Thay ngay thiết bị mới nếu phát hiện bất kỳ vết nứt nào trên các bộ phận kết nối hoặc ở nơi khác.
   5) Xử lý ống dẫn cẩn thận - tránh sử dụng kẹp hoặc các dụng cụ tương tự. Để ngăn ngừa nguy cơ rò rỉ chất lỏng, khí lọt vào hoặc vỡ, hãy cẩn thận không làm hỏng ống bằng các dụng cụ 
   sắc nhọn như đầu kim hoặc kéo.
   6) Để ngăn ngừa ống bị vỡ, gấp khúc hoặc bị hư hỏng, hãy đảm bảo rằng ống không bị kẹt dưới cơ thể bệnh nhân.
   7) Để ngăn ngừa nguy cơ ngắt kết nối, hư hỏng hoặc kéo dài ống, không kéo ra, đẩy vào hoặc uốn cong khu vực kết nối ống và đầu nối luer bằng lực quá mạnh.
   8) Để ngăn ngừa nguy cơ uốn cong hoặc vỡ ống kim hoặc làm hỏng trục kim, tránh tác dụng lực quá mạnh vào ống kim.
   9) Để ngăn ngừa nguy cơ đầu nối luer bị gãy hoặc ngắt kết nối, có thể dẫn đến rò rỉ chất lỏng hoặc khí, tránh vặn chặt đầu nối luer quá mức.
   10) Cố định chặt các cánh. Khi đưa kim vào tĩnh mạch hoặc sử dụng cơ chế an toàn để tháo thiết bị, hãy thận trọng vì ống kim có thể bị lệch hoặc làm hỏng thành mạch máu.
   11) Bắt đầu truyền thuốc ngay sau khi hoàn tất quá trình mồi.
   12) Nếu cần xuyên qua nút cao su hoặc bề mặt tương tự, hãy cố định kim tại vị trí xuyên qua. Áp lực quá mức có thể khiến ống kim bị cong hoặc gãy, hoặc làm hỏng trục kim.
   13) Không cầm tại vị trí khóa an toàn khi thao tác xuyên kim vì có thể khóa an toàn bị mở, dẫn đến không thể thực hiện thao tác xuyên kim.
   14) Ngăn không cho rượu hoặc các sản phẩm thuốc khác bám vào gần đáy ống kim. Điều này có thể gây rò rỉ giữa bộ phận bảo vệ an toàn và trục kim, dẫn đến hỏng trục kim.
   15) Chỉ mở khóa cơ chế an toàn khi bạn đã sẵn sàng tháo kim ra khỏi bệnh nhân.
   16) Khi mở khóa an toàn để che phủ ống kim, hãy mở khóa hoàn toàn và kéo theo phương thẳng mà không dùng lực ngang. Việc kéo ống kim ra theo góc có thể gây ra áp lực quá mức, có 
   khả năng gây gãy.
   17) Sau khi sử dụng cơ chế an toàn, tránh uốn cong thiết bị giữa khóa an toàn và trục kim để tránh bị thương do vật sắc nhọn hoặc rò rỉ máu.
   18) Nếu phát hiện thấy bất thường khiến không thể mở khóa an toàn, hãy tháo thiết bị ra mà không sử dụng cơ chế an toàn. Vứt bỏ thiết bị ngay lập tức vào thùng chứa chất thải, chú ý 
   tránh  bị thương do vật sắc nhọn từ  ống kim.
   19) Không cố gắng đẩy mở khóa ngược lại cơ chế an toàn sau khi đã sử dụng vì có nguy cơ ống kim nhô ra ngoài.
   20) Thải loại thiết bị vào thùng chứa chất thải sinh học được phê duyệt theo quy định của cơ sở.
   21) Báo cáo tất cả các sự cố nghiêm trọng cho cả nhà sản xuất và cơ quan có thẩm quyền của địa phương.
   22) Nếu thiết bị tiếp xúc với điều kiện bất thường (ví dụ, nhiệt độ và độ ẩm cao) hoặc nếu vô tình mở thiết bị trước khi sử dụng, không sử dụng thiết bị.
   23) Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị bị hỏng hoặc có bất kỳ bất thường nào khác.
   24) Việc tái sử dụng thiết bị có thể dẫn đến nhiễm trùng do lây nhiễm chéo.
Hướng dẫn sử dụng:
1. Hướng dẫn sử dụng trong trường hợp truyền dịch
   1) Mở bao bì và lấy thiết bị ra.
   2) Tháo nắp luer khỏi đầu nối luer và kết nối chặt vào dây truyền dịch hoặc đầu của bơm tiêm vào đầu nối luer của thiết bị này. Đảm bảo rằng bộ phận bảo vệ an toàn được khóa chặt vào  
   khóa an toàn. ( Fig. 2 )
   3) Làm đầy thuốc vào ống dẫn, để thuốc chảy ra từ đầu ống kim và loại bỏ hết không khí khỏi ống.
   4) Sát khuẩn vị trí chọc kim.
   5) Giữ cánh và tháo nắp kim ra khỏi ống kim bằng cách kéo thẳng ra. ( Fig. 1 ) Trong khi giữ cánh, hãy đưa kim vào tĩnh mạch hoặc mô dưới da.
   6) Sau khi chèn kim vào tĩnh mạch, hãy xác nhận rằng máu chảy vào ống, sau đó cố định cánh bằng băng dính. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng băng dính không dính vào khóa an toàn.
2. Hướng dẫn sử dụng trong trường hợp lấy máu
   1) Mở bao bì và lấy thiết bị ra. Kết nối chắc chắn bộ chuyển đổi luer hoặc vòi của bơm tiêm với đầu nối luer của thiết bị này.
   2) Buộc dây garo tạo áp lực và khử trùng vị trí chọc kim.
   3) Giữ chặt hai cánh và tháo nắp kim khỏi kim bằng cách kéo thẳng ra. ( Fig. 1 ) Thao tác xuyên kim vào vị trí chọc kim.
   4) Thu thập lượng máu cần thiết bằng ống lấy máu chân không khi cắm vào đầu luer hoặc bằng bơm tiêm.
   5) Sau khi lấy máu, tháo dây garo. Kích hoạt cơ chế an toàn và tháo thiết bị trong khi tạo áp lực để cầm máu tại vị trí chọc kim.
   6) Thải loại thiết bị một cách an toàn theo đúng quy định sau khi sử dụng.
3. Hướng dẫn sử dụng cơ chế an toàn
   1) Sau khi sử dụng để truyền dịch hoặc lấy máu xong, mở khóa an toàn bằng cách ấn vào hai bên của khóa an toàn ( ① trong Fig. 4 )
   2) Trượt khóa về phía sau ( ②  trong Fig. 4 ) cho đến khi khóa an toàn được khóa hoàn toàn với tiếng tách có thể nghe được. ( Fig. 5 )
   3) Xác nhận rằng khóa an toàn đã được cố định chắc chắn vào đầu bảo vệ an toàn. ( Fig. 6 )
   4) Nếu cần, ấn tạo áp lực vào vị trí chọc kim.
Kết nối với các thiết bị khác
   Thiết bị được kết nối với bơm tiêm, bộ chuyển đổi luer hoặc bộ dây truyền dịch, v.v. thông qua đầu nối luer. Đầu nối luer tuân thủ ISO 80369-7.
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